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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CÔNG KHAI 
THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2025 - 2026
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân

	I
	Số phòng học/số lớp
	46/43
	 Số m2/học sinh

	II
	Loại phòng học
	
	

	1
	Phòng học kiên cố
	44
	 1,24 m2/học sinh

	2
	Phòng học tạm
	2
	

	III
	Tổng diện tích đất (m2)
	10.868
	

	1
	Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
	3500
	            

	2
	Tổng diện tích các phòng
	2486
	 

	3
	Diện tích phòng học (m2)
	54
	 1,24 m2/học sinh

	4
	Diện tích thư viện (m2)
	54
	     

	5
	Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà ĐN (m2)
	400
	 

	6
	Diện tích phòng học tin học (m2)
	54
	 

	7
	Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2)
	28
	 

	8
	Diện tích hoạt động Đội (m2)
	28
	 

	IV
	Tổng số thiết bị dạy học 
	43
	 Số bộ/lớp

	1
	Khối lớp 1
	9
	9/9

	2
	Khối lớp 2
	9
	9/9

	3
	Khối lớp 3
	8
	8/8

	4
	Khối lớp 4
	9
	 9/9

	5
	Khối lớp 5
	8
	 8/8

	V
	TS máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập 
	52
	 2 học sinh/bộ

	VI
	Tổng số thiết bị dùng chung khác
	51
	 Số thiết bị/lớp

	1
	Ti vi
	46
	 

	2
	Cát xét
	0
	 

	4
	Máy chiếu 
	0
	 

	5
	Bảng tương tác
	1
	 

	6
	Loa kéo, loa cố định 
	2
	 

	VII
	Nhà bếp
	       200 m2

	XIII
	Phòng nghỉ cho HS bán trú
	 43 phòng, diện tích 2322 m2
	1763
	    1,32 m2/học sinh

	IX
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/học sinh

	
	
	 
	Chung
	Nam/
Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh*
	2
	16
	8/8
	 
	 

	X
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	Có
	 

	XI
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	Có
	 

	XII
	Kết nối Internet
	Có
	 

	XIII
	Trang Website của trường
	Có
	 

	XIV
	Tường rào xây
	Có
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